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PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG  

1. Thông tin khái quát: 

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM 

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0102174005 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu 

ngày 14/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 28/09/2023. 

Vốn điều lệ: 296.999.910.000 VND (Hai trăm chín mươi sáu tỷ, chín trăm chín mươi chín 

triệu, chín trăm mười nghìn đồng). 

Địa chỉ:  Tầng 1, Lô BT5- ô số 36, Khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, 

Quận Hoàng mai, Thành phố Hà Nội, Việt  Nam.   

Số điện thoại: 0243.6343085 Fax: 0243.5626613 

Website: https://vinamgroup.com.vn/   

Mã cổ phiếu: CVN 

Sàn niêm yết: HNX 

2. Quá trình hình thành và phát triển: 

Tiền thân là công ty cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Việt Nam (được thành lập 

ngày 14/02/2007, đến tháng 12/2009, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Vinam) với vốn 

điều lệ 10.000.000.000 đồng.  

Các mốc phát triển chủ yếu: 

o Năm 2010: Niêm yết HNX và Tăng vốn điều lệ lên 32.500.000.000 VND 

- Thực hiện chủ trương đại chúng hóa và niêm yết thị trường chứng khoán, năm 2010 Ban 

lãnh đạo Công ty quyết tâm thực hiện tái cơ cấu mô hình công ty phù hợp với xu hướng chung. 

Ngày 06/08/2010 đánh dấu bước ngoặt phát triển khi lần đầu tiên cổ phiếu của Công ty chính 

thức được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán CVN. 

- Tháng 12/2010 Công ty được UBCK cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra 

công chúng. Theo đó, Công ty chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 1.700.000 cổ phiếu; 

chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu là 250.000 cổ phiếu; chào bán cho cổ đông chiến lược là 

300.000 cổ phiếu; Công ty thực hiện thành công tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 đồng lên 

32.500.000.000 đồng. 

o Năm 2017: Tăng vốn điều lệ lên 82.500.000.000 VND 

- Tháng 12/2017 Công ty đã phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ từ 

32.500.000.000 đồng lên 82.500.000.000 đồng. 

o Năm 2020: Tăng vốn điều lệ lên  115.499.994.000 VND 

- Tháng 12/2020 Công ty đã trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ 

từ 82.500.000.000 đồng 115.499.994.000 đồng. 

o Quý I/2021: Tăng vốn điều lệ lên  197.999.994.000 VND 

- Quý I/2021 Công ty đã phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ 

từ 115.499.994.000 đồng lên 197.999.994.000 đồng. 

https://vinamgroup.com.vn/
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o Quý II, III/2022: Tăng vốn điều lệ lên 296.999.910.000  VNĐ 

- Quý II, III/2022 Công ty đã phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều 

lệ từ 197.999.994.000 đồng lên 296.999.910.000 đồng. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

o Ngành nghề kinh doanh chính: 

 

Cung cấp các giải pháp y tế  
Kinh doanh mua bán, cho thuê máy  

nông nghiệp 

 

 

 

Kinh doanh, chế biến nông sản, thực phẩm ăn liền 

 

 

 

Phân phối thực phẩm bảo vệ sức khỏe  Xây dựng nhà máy điện rác 
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Lễ khánh thành nhà máy đóng gói thực phầm chức năng, rang xay và chế biến cafe 

 

 

 

 

 

 

 

Địa bàn kinh doanh: Toàn quốc, trong đó tập trung chủ yếu ở các tỉnh, thành phố lớn như Hà 

Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, … 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 

- Mô hình tổ chức: 
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- Cơ cấu bộ máy quản lý: 

o Đại hội đồng cổ đông: 

- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm các Cổ 

đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo 

quy định của pháp luật và điều lệ Công ty như phê duyệt báo cáo quyết toán, quyết định chào 

bán cổ phần, cổ tức được trả; quyết định giải pháp đầu tư, phát triển thị trường, tiếp thị, công 

nghệ, quyết định các khoản đầu tư có trị giá lớn hơn 50% giá trị tài sản của Công ty, bầu Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát,...  

o Hội đồng quản trị 

- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết 

định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại 

hội đồng cổ đông như: quyết định tổ chức, chiến lược phát triển; phê duyệt các chính sách, mục 

tiêu và kế hoạch kinh doanh của Công ty; trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo quyết toán, quyết 

định chào bán cổ phần, cổ tức được trả,... 

o Ban kiểm soát 

-  Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để thực hiện 

giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty; 

kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và 

thực hiện các công việc khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

o Ban Giám đốc 
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-  Ban Giám đốc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, 

chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty, chịu trách 

nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.  

o Các phòng, ban chức năng và bộ phận trực thuộc 

- Phòng Tài chính - Kế toán: Tham mưu giúp Ban lãnh đạo Công ty xây dựng chiến lược, 

lập kế hoạch tài chính, chỉ đạo, quản lý công tác tài chính và hạch toán kế toán nhằm bảo toàn 

và phát triển tốt nhất nguồn lực của toàn Công ty; thực hiện chức năng quản lý tài chính theo 

quy định hiện hành.  

- Phòng Hành chính - Nhân sự: Tham mưu giúp Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo, điều hành, 

quản lý công tác hành chính, quản trị, pháp chế, văn thư lưu trữ; xây dựng chiến lược và kiểm 

soát các hoạt động đảm bảo cơ sở vật chất và môi trường làm việc của Công ty; lập kế hoạch 

và quản lý hoạt động nhân sự trong Công ty, ... 

- Phòng kinh doanh: Tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu khách hàng, xây dựng thị trường tiêu thụ 

sản phẩm, dịch vụ; Tiếp nhận vầ xử lý thông tin khách hàng; Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của 

Công ty đến các đối tác và khách hàng; Tham gia xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm, 

dịch vụ,.. 

- Phòng kế hoạch: Tham mưu cho Ban giám đốc quản lý, điều hành toàn bộ kế hoạch đầu tư 

của Công ty; lập, lưu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty; phối 

hợp với phòng kế toán lập tiến độ nhu cầu vốn đầu tư cho từng giai đoạn để đề xuất Ban giám 

đốc,.. 

- Các công ty con sở hữu trực tiếp: Tại ngày 31/12/2023, Công ty có 05 công ty con: 

Tên Địa chỉ 

Ngành nghề 

kinh doanh 

chính 

Vốn điều lệ 

(đồng) 

Tỷ lệ 

phần sở 

hữu 

Công ty Cổ phần Công 

nghệ cao Y tế và Môi 

trường Hạ Long Tokyo 

(trước là Công ty Cổ 

phần Vinam Quảng 

Ninh) 

Lô 15A cụm Công 

nghiệp Nam Sơn, xã 

Nam Sơn, huyện Ba 

Chẽ, tỉnh Quảng 

Ninh 

Bán máy móc 

thiết bị cơ khí 
50.000.000.000 99,98% 

Công ty TNHH 

Vinam Sài Gòn 

Số 173 Cô Giang, , 

phường Cô Giang, 

quận 1, TP Hồ Chí 

Minh 

Bán nhiên liệu 

dạng khí, lỏng, 

rắn  

47.868.000.000 81.20% 
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Công ty Cổ phần 

Công nghệ cao G7 

Khu Công nghiệp 

Sông Hậu – Giai 

đoạn 1, xã Đông 

Phú, huyện Châu 

Thành, tỉnh Hậu 

Giang 

Buôn bán, chế 

biến thực phẩm 

chức năng, thực 

phẩm đông lạnh 

tiệt trùng 

70.000.000.000 98% 

Công ty Cổ phần sản 

xuất phần mềm Vinam 

Phòng số 302 tầng 

3, Tòa tháp Tây 

Chung cư thuộc dự 

án khu nhà ở cán bô 

Học viện Quốc 

phòng, phường 

Xuân La, quận Tây 

Hồ, Thành phố Hà 

Nội 

Cung cấp dịch vụ 

công nghệ thông 

tin và máy tính 

30.000.000.000 98% 

Công ty Cổ phần 

phòng khám Ba Đình 

Số 37A, dốc Phụ 

Sản, đường Đê La 

Thành, phường 

Ngọc Khánh, quận 

Ba Đình, TP Hà nội 

Khám đa khoa, 

chuyên khoa, nha 

khoa 

5.000.000.000 98% 

- Các công ty con sở hữu gián tiếp: Tại ngày 31/12/2023, Công ty có 02 công ty con: 

Tên Địa chỉ 

Ngành nghề 

kinh doanh 

chính 

Vốn điều lệ 

(đồng) 

Tỷ lệ 

phần sở 

hữu 

Công ty Cổ phần Công 

nghệ cao Y tế và Môi 

trường Lạng Sơn 

Tokyo 

Lô M3, cụm công 

nghiệp địa phương 

số 2. Xã Hợp Thành, 

huyện Cáo Lộc, tỉnh 

Lạnh Sơn 

Buôn bán nhiên 

liệu rắn, lỏng, 

khí,..., các hoạt 

động phòng khám 

đa khoa, chuyên 

khoa 

15.000.000.000 80.39% 

Công ty Cổ phần Công 

nghệ cao Y tế và Môi 

trường Móng Cái 

Tokyo 

Khu 7, phường Hải 

Yên, thành phố 

Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 

Bán máy móc 

thiết bị cơ khí 
10.000.000.000 98,98% 
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5. Định hướng phát triển: 

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:  

 Công ty Cổ phần Vinam (CVN) được thành lập năm 2007, trải qua 15 năm hình thành 

và phát triển, CVN ngày một xây dựng thương hiệu – vị thế trong ngành kinh doanh 

thương mại, dịch vụ liên quan tới: Bán buôn các thiết bị máy móc;  

 CVN tiên phong áp dụng các phương pháp áp dụng công nghệ tiên tiến vào quá trình 

cung cấp dịch vụ.  

 CVN sở hữu một đội ngũ nhân sự đoàn kết, khăng khít, sâu sắc về kiến thức, vững vàng 

về kỹ năng, giàu kinh nghiệm triển khai vận hành hệ thống thiết bị máy móc ở các công 

trình có quy mô lớn, đầy nhiệt huyết, đam mê, luôn chủ động học hỏi, luôn trong tâm 

thế sẵn sàng chinh phục đỉnh cao mới. 

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:  

 Đảm bảo quyền lợi, gia tăng giá trị tài sản của cổ đông và không ngừng nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần cho CBNV và người lao động. 

 Giữ vững và phát huy lĩnh vực kinh doanh hiện hữu của Công ty, từng bước mở rộng 

lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh phù hợp với nền kinh tế thị trường. 

 Từng bước xây dựng tác phong, văn hóa doanh nghiệp nhằm xây dựng Công ty trở thành 

ngôi nhà chung của tập thể CBNV, là nơi gửi trọn niềm tin của đối tác – khách hàng. 

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình 

chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: 

 Liên tục đổi mới, áp dụng công nghệ và các phương pháp tiên tiến trên thế giới vào lĩnh 

vực kinh doanh của Công ty; không ngừng hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp 

nhằm đưa Công ty trở thành một trong những công ty có đầy đủ tiềm lực, uy tín để cùng 

cạnh tranh với các công ty trong và ngoài nước cùng lĩnh vực kinh doanh. 

 Mở rộng và tăng cường hợp tác đối với các đơn vị trong nước và quốc tế để cùng nhau 

nắm bắt cơ hội, cùng phát triển. 

 Phát triển doanh nghiệp luôn đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. 

6. Các rủi ro                                                              

 Với trách nhiệm thúc đẩy thành công mục tiêu dài hạn của Công ty, bảo vệ lợi ích tốt 

nhất cho các cổ đông, hài hòa với trách nhiệm xã hội, Công ty luôn nhận định, đánh giá và kiểm 

soát các rủi ro gắn kết với mục tiêu chiến lược và kế hoạch hành động để tối ưu hóa giá trị 

doanh nghiệp và phát triển bền vững. Trong năm 2023, kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với 
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rủi ro, thách thức từ cả bên ngoài và từ nội tại nền kinh tế, trong đó đặc biệt là diễn biến tình 

hình kinh tế phức tạp, lạm phát tăng cao, lãi suất ngân hàng tăng,....  

Các loại rủi ro: 

- Rủi ro kinh tế:  

i) Khả năng phục hồi của nền kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu vẫn còn chậm. 

Trong báo cáo Tình hình và triển vọng kinh tế thế giới 2024, Liên hợp quốc (UN) 

nhận định trong bối cảnh rủi ro và bất ổn kéo dài, tăng trưởng GDP toàn cầu dự báo 

sẽ chậm lại từ mức 2,7% năm 2023 xuống 2,4% vào năm 2024. Mặc dù kinh tế thế 

giới tránh được kịch bản tồi tệ nhất là suy thoái kinh tế vào năm 2023, nhưng có nguy 

cơ đối mặt với thời kỳ tăng trưởng thấp kéo dài. Triển vọng tăng trưởng ở nhiều quốc 

gia đang phát triển, đặc biệt là các quốc gia dễ bị tổn thương và thu nhập thấp, vẫn 

còn yếu, khiến việc phục hồi hoàn toàn những tổn thất do đại dịch Covid-19 trở nên 

khó khăn hơn. Ngân hàng Thế giới (WB) cũng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 

2024 đạt 2,4%, thấp nhất trong ba năm liên tiếp (từ mức 6,0% năm 2021 xuống 3,0% 

năm 2022, 2,6% năm 2023 và 2,4% năm 2024). Mức sụt giảm tăng trưởng này phản 

ánh tác động trễ của các chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát cao, các 

điều kiện tín dụng hạn chế cũng như thương mại và đầu tư toàn cầu yếu.  

ii) Cạnh tranh chiến lược, căng thẳng thương mại và công nghệ giữa các nước lớn còn 

diễn ra căng thẳng và khó dự đoán.  

iii) Xung đột quân sự giữa một số nước cũng gây khó khăn cho chuỗi cung ứng toàn cầu, 

nâng chi phí vận chuyển, chi phí nguyên liệu,... 

iv) Thiên tai, lũ lụt ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu. 

- Rủi ro luật pháp: Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, mọi hoạt động của 

Công ty được điều chỉnh bởi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Luật doanh 

nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật và các thông tư hướng dẫn liên quan. Bên 

cạnh đó, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng bới các chính sách, quy định đặc 

thù của ngành như về môi trường, y tế, … 

- Rủi ro tỷ giá ngoại tệ: Công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại, mua bán máy móc 

và nguồn nguyên liệu cho sản xuất thực phẩm được nhập khẩu từ Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, 

… do đó sự thay đổi của tỷ giá ngoại tệ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoat động kinh doanh của 

Công ty. 

- Rủi ro lãi suất: Để phục vụ kinh doanh, đầu tư hầu hết doanh nghiệp đều có sử dụng vốn 

vay. Những tác động về Lãi suất tiền vay – chi phí sử dụng vốn sẽ ảnh hưởng đến chi phí sản 

xuất kinh doanh và đầu tư của công ty. 

-  Rủi ro khác: Một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra, nhưng nếu 

xảy ra thì sẽ tác động đến tình hình kinh doanh của Công ty như: thiên tai, dịch bệnh,... 
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PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Kết quả kinh doanh của công ty mẹ: 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2022 
Tỷ lệ 

2023/2022 (%) 

Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
71.639.584.000 78.617.037.913 91.12% 

Doanh thu hoạt động tài chính 5.074.465.470 7.931.853.913 63.97% 

Chi phí tài chính 3.020.868.511 1.427.303.326 211.64% 

Chi phí bán hàng 393.167.857 344.681.804 114.07% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.050.401.986 2.386.391.190 85.92% 

Lợi nhuận trước thuế 4.124.979.227 10.853.390.785 38.01% 

Lợi nhuận sau thuế 4.124.979.227 10.266.755.623 40.17% 

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng công ty tự lập năm 2023) 

                                                                                                                  Đơn vị tính:  đồng                                                                            

 

DT bán hàng DT HĐTC CP tài chính LN sau thuế

Năm 2022 78617037913 7931853913 1427303326 10266755623

Năm 2023 71639584000 5074465470 3020868511 4124979227
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- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty đạt 40.17% so với cùng kỳ năm trước nguyên 

nhân là dù doanh thu từ hoạt động bán hàng đạt 91.12% so với năm 2022 và do một phần 

nguyên nhân chi phí tài chính tăng 111.64% dẫn đến kéo theo lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh giảm và lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ năm trước.  

 

- Kết quả kinh doanh hợp nhất: 

                                                                                                            Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2022 
Tỷ lệ 

 2022/2021 (%) 

Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
106.358.579.866 108.488.431.236 98.03% 

Doanh thu hoạt động tài chính 2.528.573.687 4.424.923 57.143,9% 

Chi phí tài chính 2.495.503.260 44.477.000 5.610,77% 

Chi phí bán hàng 427.529.281 1.157.637.276 36.93% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 9.259.546.015 9.434.098.790 98.15% 

Lợi nhuận trước thuế 11.062.450.014 8.262.649.079 133.88% 

Lợi nhuận sau thuế 10.980.489.876 6.946.808.859 158.06% 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất do công ty tự lập năm 2023) 

                                                                                                                  Đơn vị tính: đồng 

 

DT bán hàng DT HĐTC CP tài chính LN sau thuế

Năm 2023 106358579 866 2528573687 2495503261 10980489876

Năm 2022 108488431 236 4424923 44477000 6946808859
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- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 đạt 106.358.579.866 đồng tương 

đương 98.03% so với năm 2022 do doanh thu từ hoạt động bán hàng công ty mẹ và một 

số công ty con tăng so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 10.980.489.876 

đồng tương đương tăng 58.06% so với năm 2022 do trong năm 2023 doanh thu hoạt động 

tài chính  tăng 57.043,9% so với năm trước. 

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: (năm 2023) 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu tài chính  

(BCTC hợp nhất) 
Thực hiện 2023 Kế hoạch 2023 

% Thực 

hiện/kế hoạch 

Vốn điều lệ 296.999.910.000 296.999.910.000 100% 

Tổng doanh thu 106.358.579.866 250.000.000.000 42.54% 

Lợi nhuận sau thuế 10.980.489.876 40.000.000.000 27.45% 

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua  

Và Báo cáo tài chính hợp nhất do công ty tự lập năm 2023) 

Kết quả kinh doanh năm 2023 chưa đạt so với kế hoạch đề ra: Doanh thu đạt 42.54%; Lợi nhuận 

sau thuế đạt 27.45%. Do Năm 2023 Công ty tiếp tục cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, bắt đầu 

triển khai một số lĩnh vực kinh doanh mới như kinh doanh, thương mại hóa máy móc nông 

nghiệp công nghệ cao, sản xuất cà phê phục vụ xuất khẩu, phân phối thực phẩm chức năng 

Nhật Bản... và kinh doanh khí nên tạm thời doanh thu, lợi nhuận giảm so với năm trước và chưa 

đạt được kế hoạch đề ra.  

2. Tổ chức và nhân sự: 

o Danh sách Ban điều hành tại ngày 31/12/2023: 

Giám đốc: Đặng Việt Thắng (từ ngày 01/07/2022 đến ngày 16/09/2023) 

- Ngày tháng năm sinh :11/06/1976           Quê quán : Quảng Ninh 

- Dân tộc : Kinh                    Quốc tịch : Việt Nam 

- Địa chỉ thường trú 
: Thôn Hoàng Sơn, phường Hoàng Quế, Thị xã Đông Triều, Tỉnh 

Quảng Ninh, Việt Nam 

- Số CMND/CCCD 
: 022076010113          Ngày cấp: 10/08/2021   

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Giám đốc: Lê Văn Mạnh  từ ngày 16/09/2023 đến nay  

Ngày tháng năm sinh :10/09/1982             Quê Quán : Quảng Ninh 
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Dân tộc : Kinh                     Quốc tịch : Việt Nam 

Địa chỉ thường trú  

Số CMND/CCCD 
: 022082003757          Ngày cấp: 24/06/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế 

Kế toán trưởng: Phạm Xuân Lăng 

- Ngày tháng năm sinh : 1986                    Quê quán : Hà Nam 

- Dân tộc : Kinh                    Quốc tịch : Việt Nam 

- Địa chỉ thường trú : Thị trấn Quế – Kim Bảng – Hà Nam 

- Số CMND/CCCD 
: 035086000457      Ngày cấp: 26/09/2022 

 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

o Số lượng cán bộ, nhân viên.   

Tổng số nhân viên làm việc cho CVN và các công ty con tính đến ngày 31 tháng 12 năm 

2023 là 37 người. 

- Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, 5 ngày/tuần với lao động gián tiếp. Khi có yêu cầu 

về  tiến độ sản xuất, kinh doanh, Công ty có thể yêu cầu cán bộ nhân viên làm thêm giờ và thực 

hiện  các chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động theo quy chế hiện hành của Công ty. 

Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, 

vệ sinh lao  động. Các nguyên tắc an toàn lao động luôn được tuân thủ nghiêm ngặt trong toàn 

Công ty. 

- Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc, 

đáp ứng  nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Công 

ty đề ra  những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu 

cầu cơ bản như: có trình độ chuyên môn cơ bản, có ý thức phát triển nghề nghiệp và có tính kỷ 

luật cao.  

- Cán bộ quản lý phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành, nhiệt tình, ham học hỏi, yêu thích 

công việc, chủ động trong công việc, có ý tưởng sáng tạo, có năng lực tổ chức, quản lý, lãnh 

đạo nhóm. Đối với các vị trí quan trọng, các yêu cầu tuyển dụng khá khắt khe, với các tiêu 

chuẩn bắt buộc về kinh nghiệm công tác, tư duy logic, phán đoán nhanh nhạy, linh hoạt, tính 

quyết đoán cao, khả năng phân tích tốt cũng như các yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học. 

- Nhằm khuyến khích động viên người lao động nâng cao năng suất và hiệu quả công 

việc, ngoài các quyền lợi được quy định bởi Luật Lao động, cán bộ nhân viên trong Công ty có 
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thành tích xuất sắc, đặc biệt xuất sắc trong trong lao động sản xuất và công tác đều được công 

ty xét khen thưỏng xứng đáng. 

- Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh, ban lãnh đạo Công ty rất quan tâm đến các hoạt 

động đoàn thể, chú trọng đến quyền lợi cũng như đời sống tinh thần của toàn thể nhân viên. 

Hàng năm Công ty tổ chức cho cán bộ nhân viên đi tham quan nghỉ  mát, thực hiện các chế  độ 

thăm hỏi  đối với  nhân viên ốm đau, thai sản, khen thưởng cho con của cán bộ nhân viên đạt 

được thành tích cao trong học tập. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án tại các công ty con: 

3.1 Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Công nghệ cao Y tế và Môi trường Hạ Long 

Tokyo 

                                                                                                        Đơn vị tính: đồng 

(Nguồn: BCTC năm 2023, 2022 công ty CP Công nghệ cao Y tế và Môi trường Hạ Long 

Tokyo) 

3.2 Tình hình tài chính Công ty TNHH Vinam Sài Gòn                                                                             
                                                                                                          Đơn vị tính: đồng 

(Nguồn: BCTC năm  2023,2022 Công ty TNHH Vinam Sài Gòn) 

3.3 Tình hình tài chính Công ty CP Sản xuất Phần mềm Vinam 

                 Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2022 %2023/2022 

Tổng giá trị tài sản 62.090.854.480 58.145.426.746 106.79% 

Tổng nguồn vốn 62.090.854.480 58.145.426.746 106.79% 

Doanh thu thuần 13.402.682.081 17.547.478.150 76.38% 

Lợi nhuận trước thuế 292.116.537 2.717.139.285 10.75% 

Lợi nhuận sau thuế 232.991.030 2.163.091.672 10.77% 

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2022 %2023/2022 

Tổng giá trị tài sản 46.226.705.704 47.044.457.083 98.26% 

Tổng nguồn vốn 46.226.705.704 47.044.457.083 98.26% 

Doanh thu thuần   - 

LN trước thuế (813.751.379) (532.351.916) ( 152.85%) 

LN sau thuế (813.751.379) (532.351.916) ( 152.85%) 

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2022 %2023/2022 

Tổng giá trị tài sản 46.569.999.759 25.258.769.001 184.37% 

Tổng nguồn vốn 46.569.999.759 25.258.769.001 184.37% 

Doanh thu thuần  9.572.555.750  
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(Nguồn: BCTC năm 2023, 2022 công ty CP Sản xuất Phần mềm Vinam) 

3.4 Tình hình tài chính Công ty CP Công nghệ cao G7 

                  Đơn vị tính: đồng 

(Nguồn: BCTC năm 2023, 2022 công ty CP Công nghệ cao G7) 

3.5 Tình hình tài chính Công ty CP Phòng khám Ba Đình 

                                                                                                        Đơn vị tính: đồng 

(Nguồn: BCTC năm 2023, 2022 công ty CP Phòng khám Ba Đình) 

3.6 Tình hình tài chính Công ty CP Công nghệ cao y tế và môi trường Lạng Sơn Tokyo                       

                                                                                                       Đơn vị tính: đồng 

(Nguồn: BCTC năm 2023, 2022 công ty CP Công nghệ cao Y tế và Môi trường Lạng Sơn 

Tokyo) 

Lợi nhuận trước thuế (1.019.536.870) 8.082.040.579 (12.61%) 

Lợi nhuận sau thuế (1.019.536.870) 8.082.040.579 (12.61%) 

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2022 %2023/2022 

Tổng giá trị tài sản 103.731.473.601 53.890.683.415 192.48% 

Tổng nguồn vốn 103.731.473.601 53.890.683.415 192.48% 

Doanh thu thuần 44.633.800.000 3.441.000.000 1.297,11% 

Lợi nhuận trước thuế 12.426.498.821 (178.867.097) 6.947,34% 

Lợi nhuận sau thuế 12.426.498.821 (178.867.097) 6.947,34% 

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2022 %2023/2022 

Tổng giá trị tài sản 6.039.336.925 6.020.440.744 10.03% 

Tổng nguồn vốn 6.039.336.925 6.020.440.744 10.03% 

Doanh thu thuần 1.300.000000 98.136.716 1.324,69% 

Lợi nhuận trước thuế (201.776.877) (401.961.086) (50.19%) 

Lợi nhuận sau thuế (201.776.877) (401.961.086) (50.19%) 

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2022 %2023/2022 

Tổng giá trị tài sản 14.332.586.556 14.612.825.116 98.08% 

Tổng nguồn vốn 14.332.586.556 14.612.825.116 98.08% 

Doanh thu thuần    

Lợi nhuận trước thuế (290.238.560) (423.980.698) 68.45% 

Lợi nhuận sau thuế (290.238.560) (423.980.698) 68.45% 
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3.7 Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Công nghệ cao Y tế và Môi trường Móng Cái 

Tokyo 

                                                                                                          Đơn vị tính: đồng 

(Nguồn: BCTC năm 2023,2022 công ty CP Công nghệ cao Y tế và Môi trường Móng Cái 

Tokyo) 

4. Tình hình tài chính: 

a. Tình hình tài chính 

- Tính hình tài chính tại Báo cáo tài chính riêng 

                           Đơn vị tính: đồng 

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng do công ty tự lập năm 2023) 

-Tính hình tài chính tại Báo cáo tài chính hợp nhất 

              Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2022 %2023/2022 

Tổng giá trị tài sản 9.972.150.051 9.994.342.327 99.77% 

Tổng nguồn vốn 9.972.150.051 9.994.342.327 99.77% 

Doanh thu thuần    

Lợi nhuận trước thuế (32.192.676) (25.657.673) ( 125.46% ) 

Lợi nhuận sau thuế (32.192.676) (25.657.673) ( 125.46% ) 

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2022 %2023/2022 

Tổng giá trị tài sản 405.341.940.724 355.904.682.931 113.89% 

Doanh thu thuần 71.639.584.090 78.617.037.913 91.12% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh 
4.404.783.574 10.863.298.629 40.54% 

Lợi nhuận khác (279.804.347) (9.907.844) 2.824,06% 

Lợi nhuận trước thuế 4.124.979.227 10.853.390.785 38.01% 

Lợi nhuận sau thuế 4.124.979.227 10.266.755.623 40.17% 

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2022 %2023/2022 

Tổng giá trị tài sản 479.012.646.752 401.145.541.241 119.41% 

Doanh thu thuần 106.358.477.411 107.929.118.945 98.54% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh 
11.487.701.993 8.359.351.633 137.42% 

Lợi nhuận khác (425.251.979) (96.702.554) (439.75%) 

Lợi nhuận trước thuế 11.062.450.014 8.262.649.079 133.88% 

Lợi nhuận sau thuế 10.980.489.876 6.946.808.859 158.06% 
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(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất do công ty tự lập năm 2023) 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

(Căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất công ty tự lập năm 2023) 

Khả năng thanh toán: Chỉ số này cho thấy khả năng thanh toán của một doanh nghiệp, là chỉ 

tiêu Công ty có thể theo dõi tình trạng tài chính trong ngắn hạn. Chỉ tiêu thanh toán ngắn hạn 

trong năm 2023 là 6.11 cho thấy khả năng thanh toán của Công ty ở mức an toàn và hoán toàn 

đáp ứng khả năng chi trả các khoản nợ ngắn hạn . 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: Hệ số nợ của Công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng do công ty thúc 

đẩy hoạt động kinh doanh vừa bằng nguồn vốn tự có và vốn đi vay của các tổ chức tín dụng và 

hoạt động mua bán với các hợp đồng với nhà cung cấp đã được ký.  

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: chỉ số về năng lực hoạt động của Công ty có xu hướng tăng 

trong năm 2023 (Hệ số vòng quay hàng tồn kho tăng từ 1.69 lên 2.16 ). 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2023 Năm 2022 

1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 
lần 6.11 41.79 

+ Hệ số thanh toán nhanh 

TSNH - Hàng tồn kho 

       Nợ ngắn hạn 

lần 5.52 37.40 

2.Chỉ tiêu về cơ cấu vốn lần   

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản lần 0.15 0.021 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu lần 0.18 0.021 

3.Chỉ tiêu về năng lực hoạt động lần   

+ Vòng quay hàng tồn kho 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 
lần 2.16 1.69 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản lần 0.22 0.27 

4.Chỉ tiêu về khả năng sinh lời lần   

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần lần 0.10 0.06 

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu lần 0.027 0.02 

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản lần 0.022 0.02 

+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
lần 0.11 0.07 
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Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: Cá chỉ số về khả năng sinh lời của Công ty trong năm 2023 tăng 

so với năm 2022  nhưng không đáng kể. Tuy nhiên, Công ty cũng đã đề ra các kế hoạch để cải 

thiện hiệu quả kinh doanh, ứng phó với các khó khăn trong năm 2023 và thời gian tới. 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

a) Cổ phần 

- Mã chứng khoán: CVN 

- Sàn niêm yết: HNX 

- Ngày giao dịch đầu tiên: 06/08/2010 

- Tổng số cổ phần: 29.699.991 cổ phần. 

- Khối lượng cổ phiếu niêm yết: 29.699.991 cổ phiếu 

- Khối lượng cổ phiếu lưu hành: 29.699.991 cổ phiếu 

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông. 

- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 19.799.994 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 7.398.857 cổ phiếu phân phối cho các nhà 

đầu tư theo phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết bị hạn chế chuyển nhượng trong 

vòng 1 năm: Thứ 6 ngày 04/08/2023 

b) Cơ cấu cổ đông 

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông:  

STT Tiêu chí 
Số lượng cổ 

đông (người) 
Số cổ phần 

Tỷ lệ sở hữu 

I Cổ đông trong nước 4.788 29.696.911   99,98% 

1 Cổ đông nhà nước - - - 

2 Cổ đông tổ chức 6 254.566 0,86% 

3 Cổ đông cá nhân 4.782 29.442.385 99,12% 

II Cổ đông nước ngoài 6 3.040 0,01% 

1 Cổ đông tổ chức 3 380 0,001% 

2 Cổ đông cá nhân 3 2.660 0,009% 

III Cổ phiếu quỹ - - - 

 Tổng cộng 4.794 29.699.991 100% 

(Nguồn: Danh sách cổ đông gần nhất chốt tại ngày 10/05/2023) 
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c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sỡ hữu (3 năm) 

 Năm 2023 Công ty không thay đổi vốn chủ sở hữu. 

 Năm 2022: Công ty thực hiện tăng vốn. 

 Quý II, III/2022 Công ty đã phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu tăng vốn 

điều lệ từ 197.999.994.000 đồng lên 296.999.910.000 đồng. 

o Ngày bắt đầu chào bán: 27/05/2022 

o Ngày hoàn thành đợt chào bán: 03/08/2022 

o Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 9.899.997 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu chào 

bán. 

o Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu 

o Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 98.999.970.000 đồng  

o Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm 

kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (từ ngày 03/08/2022 đến ngày 04/08/2023). 

o Mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán: Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành riêng 

lẻ là 98.999.970.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được công ty sử dụng vào các mục 

đích bổ sung vốn lưu động và đầu tư góp vốn vào các công ty con.  

 Năm 2021: Công ty thực hiện tăng vốn 

Quý I/2021 Công ty đã phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ 

từ 115.499.994.000 đồng lên 197.999.994.000 đồng. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không 

e) Các chứng khoán khác: Không 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

6.1 Tác động lên môi trường: Công ty luôn chú trọng việc tuyên truyền về cách thức bảo vệ 

môi trường từ những việc như phân loại rác thải tái chế, sử dụng tiết kiệm năng lượng điện, 

nước, tắt khi không sử dụng, hạn chế sử dụng túi nilon, lựa chọn sử dụng các sản phẩm thân 

thiện với môi trường để thay thế… từ những hành động, việc làm nhỏ sẽ góp phần hình thành 

lối sống tích cực trong cộng đồng CBCNV trong Công ty nói riêng và xã hội nói chung. 

6.2 Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Công ty đã và đang tăng cường công tác quản lý nhằm kiểm 

soát các tác động ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo sử dụng và quản lý hiệu quả các nguồn 

hàng hóa đầu vào, áp dụng công nghệ mới trong hoạt đọng sản xuất kinh doanh. 

6.3 Tiêu thụ năng lượng: Công ty đặc biệt chú trọng đến việc tiết kiệm nhiện liệu năng lượng 

trong quá trình sản xuất kinh doanh. Công ty luôn ý thức trong việc tuyên truyền trong hệ thống 
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CBCNV ý thức sử dụng tiết kiệm điện, tắt các thiết bị điện không sử dụng, sử dụng các nguồn 

năng lượng sạch, tận dụng các nguồn năng lượng tự nhiên và năng lượng tái chế. 

6.4 Tiêu thụ nước: Tiết kiệm tiêu thụ nước cũng là một trong những vấn đề được Công ty chú 

trọng, CBCNV của Công ty luôn có ý thức trong việc sử dụng và tái chế lượng nước đã sử dụng 

một cách hiệu quả. 

6.5 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không 

có 

- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi 

trường: Không có 

6.5 Chính sách liên quan đến người lao động 

a)  Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động 

- Số lượng cán bộ, nhân viên tính đến ngày 31/12/2023: 37 người. Mức lương bình quân: 

8.830.042 đồng/người/tháng. 

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động 

- Chế độ làm việc: Người lao động làm việc trong Công ty đều được Công ty ký kết hợp đồng 

lao động và được tham gia đầy đủ các chế độ bảm hiểm y tế và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp. Công ty thực hiện chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi đối với người lao động như chế 

độ làm thêm giờ, chế độ nghỉ lễ tết, phép, chế độ thai sản, chăm sóc con nhỏ…theo đúng quy 

định của pháp luật. 

- Chính sách tuyển dụng, đào tạo: Hàng năm Công ty quan tâm đến việc nâng cao trình độ của 

người lao động và chú trọng vào các hoạt động đào tạo nâng cao kiến thức, kĩ năng về chuyên 

môn, nghiệp vụ. Công ty cũng thường xuyên bổ sung nhân sự phù hợp với nhu cầu công việc 

với các chính sách để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. 

- Chính sách lương, thưởng, phúc lợi: Công ty có chế độ đãi ngộ và đảm bảo quyền lợi cho 

người lao động theo quy định của pháp luật. Công ty có chính sách thưởng hàng kì, thưởng đột 

xuất cho cá nhân và tập thể căn cứ vào hiệu quả công việc cũng như những thành tích nổi bật. 

 Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được Công ty trích 

nộp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội 

cho người lao động theo Luật lao động, Nội quy lao động. Công ty luôn quan tâm tới đời sống 

và cải thiện điều kiện cho cán bộ nhân viên. 

6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

-  Công ty tích cực tham gia các hoạt động, phong trào hỗ trợ, phát triển cộng đồng trên các mặt 

kinh tế, xã hội và giáo dục; tham gia các cuộc vận động, các phong trào tương thân tương ái, 

xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ người nghèo, … góp phần giữ gìn trật tự trị an, an toàn xã hội 

nhằm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ xã hội văn mình và bền vững. 
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6.7 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN 

-  Công ty đang có những định hướng và áp dụng để phát triển hoạt động thị trường vốn xanh 

theo hướng dẫn của UBCKNN. 

 PHẦN III: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

a) Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch và các kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh trước đây: 

- Nhìn chung năm 2023 là một năm đầy khó khăn và thách thức với Công ty khi thị trường 

kinh tế thế giới có nhiều biến động khó lường. Mặc dù chưa đạt được lợi nhuận như kế hoạch 

đề ra, nhưng HĐQT, BKS và Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã từng 

bước tiếp cận và vượt qua khó khăn, thách thức để cơ cấu lại các hoạt động kinh doanh của 

Công ty và mở rộng một số lĩnh vực kinh doanh mới như chế biến thực phẩm (gà, lợn, cá, …), 

chế biên nông sản như cà phê, cung cấp các giải pháp y tế, phân phối thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe, kinh doanh mua bán, cho thuê máy móc nông nghiệp,… tạo tiền đề cho sự phát triển bền 

vững của Công ty trong tương lai. 

- Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế độ, chính 

sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính. Quản lý tốt các nguồn thu, chi của công ty 

và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách cho Nhà nước. 

- Công tác tiếp thị, mở rộng thị trường được Ban Giám đốc công ty đặc biệt quan tâm và trực 

tiếp thực hiện các mảng kinh doanh chính của công ty. Công ty tiếp tục phát triển với tốc độ ổn 

định về quy mô, hiệu quả kinh doanh được cải thiện đáng kể. Người lao động được đảm bảo 

việc làm và có thu nhập ổn định. 

b) Những tiến bộ công ty đã đạt được: 

Công ty đã tập trung tái cơ cấu quản trị; thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả; bổ sung vốn 

lưu động cho hoạt động đầu tư dài hạn vào các lĩnh vực có tiềm năng. Ban lãnh đạo Công ty đã 

nỗ lực xúc tiến mở rộng thị trường hoạt động, tìm kiếm các cơ hội đầu tư hiệu quả, từng bước 

đưa công ty ổn định và phát triển bền vững. 

2. Tình hình tài chính: 

a) Tình hình tài sản 

- Tình hình tài sản tại Báo cáo tài chính riêng 

        Đơn vị tính: đồng 

STT Khoản mục Số cuối năm  Số đầu năm  Tỷ lệ  

I Tài sản ngắn hạn 205.781.454.008 172.390.508.594 119.36% 
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1 
Tiền và các khoản tương 

đương tiền 
945.102.323 52.577.438.636 1.79% 

2 Đầu tư tài chính ngắn hạn 39.713 39.713 100% 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 179.683.240.496 101.765.756.080 176.56% 

4 Hàng tồn kho 23.576.184.046 17.937.666.718 131.43% 

5 Tài sản ngắn hạn khác 1.576.887.430 109.607.447 1.438,67% 

II Tài sản dài hạn 199.560.486.716 183.514.174.337 108.74% 

1 Tài sản cố định 1.026.666.666 1.283.333.333 79.99% 

2 Tài sản dở dang dài hạn 9.064.010.161 8.935.665.865 101.43% 

3 Đầu tư tài chính dài hạn 189.469.809.889 173.295.175.139 109.33% 

 Tổng cộng tài sản 405.341.940.724 355.904.682.931 113.89% 

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng do công ty tự lập năm 2023) 

Năm 2023 tình hình tổng tài sản của công ty mẹ tăng so với năm 2022 là 13.89% % do tăng 

tài sản ngắn hạn 19.36% (chủ yếu là các khoản phải thu) và tăng tài sản dài hạn 8.74% (do tăng 

tài sản cố định và tăng các khoản đầu tư tài chính dài hạn). 

- Tình hính tài sản tại Báo cáo tài chính hợp nhất 

        Đơn vị tính: đồng 

STT Khoản mục Số cuối năm  Số đầu năm  Tỷ lệ  

I Tài sản ngắn hạn 451.306.144.044 355.403.152.216 126.98% 

1 
Tiền và các khoản tương 

đương tiền 
6.931.681.287 90.281.015.044 7.68% 

2 
Đầu tư tài chính ngắn 

hạn 
20.000.039.713 39.713 50.361.442,63% 

3 
Các khoản phải thu ngắn 

hạn 
379.230.407.100 227.828.141.524 166.45% 

4 Hàng tồn kho 42.922.038.021 35.771.248.592 119.99% 

5 Tài sản ngắn hạn khác 2.221.977.923 1.522.707.343 145.92% 

II Tài sản dài hạn 27.706.502.708 45.742.389.025 60.57% 
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1 Tài sản cố định 13.198.236.166 19.658.757.218 67.13% 

2 Tài sản dở dang dài hạn 12.917.200.616 24.087.916.679 53.62% 

3 Tài sản dài hạn khác 1.591.065.926 1.995.715.128 79.72% 

 Tổng cộng tài sản 479.012.646.752 401.145.541.241 119.41% 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất do công ty tự lập năm 2023) 

Năm 2023 tình hình tài sản của công ty (hợp nhất) tăng 19.41%% so với năm 2022 là do 

tăng tài sản ngắn hạn 26.98% (chủ yếu là các khoản phải thu) và giảm tài sản dài hạn xuống 

còn là 39.43 % (do giảm tài sản cố định và giảm tài sản dở dang dài hạn). 

b) Tình hình nợ phải trả 

- Tình hình nợ phải trả trên Báo cáo tài chính riêng 

STT Khoản mục 
Số cuối năm 

(đồng) 

Số đầu năm 

(đồng) 
Tỷ lệ 

1 Nợ ngắn hạn 46.735.332.054 1.423.053.488 3.284,15% 

2 Nợ dài hạn - -  

 Tổng nợ phải trả 46.735.332.054 1.423.053.488 3.284,15% 

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng do công ty tự lập năm 2023) 

Tình hình nợ phải trả của công ty mẹ trong năm 2023 có sự biến động tăng  Nợ ngắn hạn: 

đầu năm là 1.4 tỷ đồng cuối năm là 46 tỷ đồng tương đương với 3.284,15% so với năm 2022. 

Tổng nợ phải trả của Công ty là 47 tỷ  đồng, không có nợ dài hạn cho thấy Công ty hoạt động 

chủ yếu bằng nguồn vốn tự có và vốn đi vay.  

- Tình hình nợ phải trả trên Báo cáo tài chính hợp nhất 

STT Khoản mục 
Số cuối năm 

(đồng) 

Số đầu năm 

(đồng) 
Tỷ lệ 

1 Nợ ngắn hạn 73.853.054.480 8.503.779.216 868.47% 

2 Nợ dài hạn 20.640.908 175.157.445 11.78% 

 Tổng nợ phải trả 73.873.695.388 8.678.936.661 880.25% 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất do công ty tự lập năm 2023) 

Tình hình tổng nợ phải trả của công ty (hợp nhất) trong năm 2023 có sự biến động tăng: đầu 

năm tổng nợ phải trả là 8.5 tỷ đồng, cuối năm tăng lên 73 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tăng các 

khoản Nợ ngắn hạn. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 
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- Cùng với sự thay đổi về ban quản trị, điều hành, trong năm Công ty cũng đã hoàn thiện mô 

hình tổ chức cũng như nhân sự trong toàn công ty. 

- Công tác quản lý được quan tâm từ các khâu: tổ chức, quản trị các hoạt động kinh doanh, 

quản trị tài chính, quản trị chi phí. Các quy trình, quy chế về quản lý được rà soát, sửa đổi cho 

phù hợp với mô hình của Công ty ở từng thời điểm. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của toàn thể cán bộ, nhiên viên trong công 

ty. 

- Ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

- Ổn định nhân sự, củng cố và tiếp tục xây dựng Công ty phát triển chắc chắn và hiệu quả 

trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư. 

- Sử dụng linh hoạt vốn góp, tối ưu hóa các nguồn lực để đem lại hiệu quả kinh doanh cũng 

như thực hiện các Dự án của Công ty. 

- Hạn chế vốn ứ đọng và thanh khoản kém của các hạng mục đầu tư. 

- Sử dụng tối đa hóa nguồn vốn chủ sở hữu, kết hợp vốn tín dụng và các nguồn vốn khác, thu 

hồi các khoản vốn nhàn rỗi để tái đầu tư. 

- Tiếp tục tham gia góp vốn, đầu tư và đẩy mạnh hoạt động hợp tác, liên kết kinh doanh với 

các Doanh nghiệp khác có tiềm năng nhằm tăng cường hiệu quả đầu tư và hỗ trợ tích cực cho 

các hoạt động kinh doanh chính của Công ty. 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên trong công 

ty, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn, … 

- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. 

- Quản lý tốt chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh. 

- Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. 

5.  Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty 

a). Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phác thải ,..): 

Các chỉ tiêu môi trường và trách nhiệm về môi trường luôn được đảm bảo và ưu tiên trong việc 

phát triển bền vững Công ty. 

b). Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Trong năm, Công ty đã thực hiện chủ trương 

tăng cường chấp hành kỷ luật và nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, luôn đảm bảo người 

lao động nhận được mức lương công bằng và xứng đáng với công sức, sự đóng góp của mình. 

Ngoài ra, Công ty kết hợp với Công đoàn quan tâm chú trọng đến đời sống tinh thần và sức 

khỏe người lao động, coi con người là cội nguồn của sức mạnh, công ty luôn chú trọng đến chế 

độ, chính sách để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động. 

c). Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương 
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Công ty có trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương, tích cực tham gia đóng góp các quỹ của 

địa phương. 

PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG 

TY  

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

- Năm 2023 nền kinh tế thế giới vẫn đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động 

nhanh, khó lường và tính bất ổn cao;. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, 

xung đột quân sự giữa các nước,... đã làm gia tăng rủi ro đến chuối cung ứng toàn cầu, thị 

trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.  

Mặc dù kinh tế thế giới tránh được kịch bản tồi tệ nhất là suy thoái kinh tế vào năm 2023, nhưng 

có nguy cơ đối mặt với thời kỳ tăng trưởng thấp kéo dài. Theo số liệu Ngân hàng thế giớ (WB) 

mức tăng trưởng GDP năm 2023 là 2,6% thấp hơn năm 2021 (6%) và năm 2022 (3%) và dự 

báo năm 2024 chỉ khoảng 2,4%  . Mức sụt giảm tăng trưởng này phản ánh tác động trễ của các 

chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát cao, các điều kiện tín dụng hạn chế cũng 

như thương mại và đầu tư toàn cầu yếu.  

 Tuy một năm khó khăn nhưng Công ty Cổ phần Vinam vẫn cố gắng đưa ra chiến lược để tối 

ưu hóa lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và nhà đầu tư. 

- Công tác quản lý, giám sát tài chính được minh bạch hóa, thực hiện chặt chẽ theo quy định 

hiện hành, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, các chỉ số tài chính năm 2023 đều phản 

ánh sức mạnh tài chính và bền vững của Công ty. 

- Bên cạnh đó Công ty luôn duy trì công tác quản lý an toàn lao động, chất lượng sản phẩm và 

xử lý môi trường thực hiện tương đối tích cực, trách nhiệm. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến tất cả hoạt động của công ty. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty  

- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động đã tác động trực tiếp đến mọi hoạt động của Công 

ty trong ngắn hạn, dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu cơ bản của 

Công ty đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên Ban giám đốc Công ty đã từng bước khắc phục, cải thiện 

mọi hoạt động để vượt qua được giai đoạn khó khăn, kiểm soát giảm thiểu rủi ro, đảm bảo ổn 

định hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 Hội đồng quản trị đánh giá cao vai trò của Ban giám đốc đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu 

kinh doanh trong điều kiện kinh doanh ngày càng khó khăn. Trong năm Ban giám đốc đã có 

những đánh giá lại toàn bộ hệ thống, đề ra các giải pháp kịp thời, phù hợp, song song với việc 

tìm kiếm thêm các đối tác chiến lược, mở rộng lĩnh vực kinh doanh để đáp ứng nhu cầu đa dạng 

và chủ động trong kinh doanh trước tình hình dịch bệnh chưa được khống chế hoàn toàn. 
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    Trong công tác điều hành, Ban giám đốc đã kịp thời báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 

để Hội đồng quản trị nhận định, đánh giá và có sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

- Tăng cường tìm kiếm đối tác, doanh nghiệp mới để mở rộng đầu tư, mở rộng ngành nghề 

kinh doanh nhằm phát huy tối đa lợi thế kinh doanh. 

- Chủ động tìm kiếm, tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 

- Tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở vật chất tại các công ty con thuộc hệ thống của CVN để 

phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh. 

PHẦN V: QUẢN TRỊ CÔNG TY 

     1. Hội đồng quản trị: 

        a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị Công ty: 

STT Thành viên HĐQT 

Chức vụ (thành 

viên HĐQT độc 

lập, TVHĐQT 

không điều hành) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên HĐQT/ HĐQT độc lập 

 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Takishita Akira Chủ tịch HĐQT 21/06/2022  

2 Đặng Việt Thắng  TV HĐQT 21/06/2022  

3 Lê Văn Tuấn TV độc lập HĐQT 21/06/2022  

 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. 

Tuy nhiên, HĐQT đã phân công các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực: Nhân sự, tiền 

lương, đầu tư phát triển, kinh doanh, định mức kinh tế kỹ thuật, tài chính kế toán. 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:   

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện 20 cuộc họp để trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và góp ý đối 

với Ban giám đốc để đưa ra những biện pháp cụ thể tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Các cuộc họp của HĐQT trong năm: 

STT Thành viên HĐQT 
Số buổi họp HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

Lý do không 

tham dự 

1 Takishita Akira 20/20 100%  

2 Đặng Việt Thắng 20/20 100%  

3 Lê Văn Tuấn 20/20 100%  
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Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2023: 

STT SỐ NGHỊ QUYẾT NGÀY NỘI DUNG 

1  0301/2023/NQ-HĐQT 03/01/2023 
V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ 

phần Vinam 

2  1302/2023/NQ-HĐQT 13/02/2023 V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng Công Ty 

3  2702/2023/NQ-HĐQT 27/02/2023 
V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện 

pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP 

4  2903/2023/ NQ-HĐQT 29/03/2023 
V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2023 

5  1704/2023/NQ-HĐQT 17/04/2023 
V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2023) 

6  2004/2023/NQ-HĐQT 20/04/2023 

V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 

cp góp vốn CT TNHH nghiên cứu ứng 

dụng y học 

7  2905/2023/NQ-HĐQT 29/05/2023 

NQ thông qua giao dịch với người liên 

quan tại CTCP CNC y tế và MT Hạ Long 

tokyo 

8  0806/2023/NQ-ĐHĐCĐ 08/06/2023 NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 

9  1907/2023/NQ-HĐQT 19/07/2023 

V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 

phần vốn góp tại  

Công ty TNHH Vinam Vũng Áng) 

10  
1907.01/2023/NQ-

HĐQT 
19/07/2023 

góp vốn thêm vào Công ty CP Công Nghệ 

Cao G7 

11  
2408/2023/NQHĐQT-

CVN 
24/08/2023 

V/v Triển khai thực hiện phương án sử 

dụng vốn đã được Đại Hội đồng cổ đông 

thông qua 

12  1509/2023/NQ-HĐQT 15/09/2023 
V/v: thay đổi Người đại diện theo pháp luật 

(Giám đốc) công ty 

 

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập  

Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn 

trọng. 
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Thành viên HĐQT độc lập luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Thành viên HĐQT độc lập luôn tham dự các cuộc họp do Hội đồng quản trị tổ chức. 

2. Ban Kiểm soát 

a, Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát: 

STT Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt đầu/Không còn là 

thành viên BKS Trình độ 

chuyên môn Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

1 
Nguyễn Thị 

Thương 

Thành viên 

BKS 
21/06/2022  

Cử nhân kế 

toán 

2 Ngô Thị Tâm 
Thành viên 

BKS 
21/06/2022  

Cử nhân kế 

toán 

3 Trần Thị Duyên 
Thành viên 

BKS 
21/06/2022  

Cử nhân kế 

toán 

 

Các cuộc họp của BKS trong năm: 

STT Thành viên BKS 
Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 
Tỷ lệ biểu quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

1 
Nguyễn Thị 

Thương 
6/6 100% 100% tán thành  

2 Ngô Thị Tâm 6/6 100% 100% tán thành  

3 Trần Thị Duyên 6/6 100% 100% tán thành  

 

b, Hoạt động của Ban Kiểm soát:  

- Ban kiếm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, 

Ban Giám đốc, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh và 

tình hình tài chính của Công ty. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức  20 cuộc họp và ban hành 

12 Nghị quyết của HĐQT. Trong các cuộc họp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên 

HĐQT và mời BKS và ban điều hành công ty tham dự. Các thành viên dự họp đã đóng góp ý 

kiến và xây dựng Nghị quyết của HĐQT nhằm kịp thời đưa ra phục vụ hoạt động SXKD. 

- Ngoài ra Ban kiểm soát đã xem xét, rà soát, kiểm tra việc chấp hành chế độ hạch toán kế 

toán, quản lý tài sản của Công ty; các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập. Các báo cáo tài 
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chính năm 2023 được Ban kiểm soát đánh giá là phù hợp với các chuẩn mực kế toán và các 

quy định pháp lý liên quan. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban 

kiểm soát  

a. Thù lao, thưởng và các khoản lợi ích khác: HĐQT, BKS, Ban giám đốc được hưởng thù lao 

theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy chế hoạt động của HĐQT, BKS.  

Công ty áp dụng chế độ thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng 

mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ 

Công ty. Về mức chi trả quyết toán lương năm 2023 sẽ được đại hội đồng cổ đông quyết định 

vào cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 

2023 dự kiến như sau 

STT Chức vụ 
Mức thù lao 

(đồng/người/tháng) 

I Hội đồng quản trị  

1 Chủ tịch Hội đồng quản trị 5.000.000 

2 Thành viên Hội đồng quản trị 3.000.000 

II Ban kiểm soát  

1 Trưởng ban kiểm soát 3.000.000 

2 Thành viên ban kiểm soát 2.000.000 

 

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có 

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có 

d.Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

-. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám 

đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên 

HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại 

thời điểm lập báo cáo): Không có 

- . Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên 

Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám 

đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có 

e.  Thực hiện các quy định về quản trị công ty: 

 Cơ cấu điều hành và quản trị Công ty được thiết lập và tuân thủ theo các quy định của Luật 

Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan. 

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán, hệ 

thống Quản trị của Công ty được kiểm soát chặt chẽ, các hoạt động quản trị, điều hành của 

HĐQT, Ban giám đốc luôn minh bạch và được giám sát một cách cẩn trọng. 
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PHẦN VI: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Các báo cáo tài chính năm  2023 của Công ty được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử 

của Công ty tại địa chỉ:  

https://vinamgroup.com.vn/bao-cao-tai-chinh  

 

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024 
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